LÝ LỊCH ĐỰC GIỐNG GIA SÚC NHẬP KHẨU
(Kèm theo Đơn đăng ký nhập khẩu đực giống gia súc ngày         tháng        năm        )

	TT
	Tên giống
	Số hiệu đực giống
	Ngày tháng năm sinh
	Số hiệu bố, mẹ của đực giống
	Số hiệu ông, bà của đực giống
	Nguồn gốc xuất xứ

	
	
	
	
	Số hiệu bố
	Số hiệu mẹ
	Số hiệu ông
	Số hiệu bà
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LÝ LỊCH TINH GIỐNG GIA SÚC NHẬP KHẨU
(Kèm theo Đơn đăng ký nhập khẩu tinh giống gia súc ngày         tháng        năm        )

	TT
	Tên giống
	Số hiệu đực giống cho tinh
	Số hiệu bố, mẹ của đực giống cho tinh
	Số hiệu ông, bà của đực giống cho tinh
	Số lượng tinh
(liều)
	Xuất xứ
	Tháng, năm sản xuất

	
	
	
	Số hiệu bố
	Số hiệu mẹ
	Số hiệu ông
	Số hiệu bà
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LÝ LỊCH PHÔI GIỐNG GIA SÚC NHẬP KHẨU
(Kèm theo Đơn đăng ký nhập khẩu phôi giống gia súc ngày         tháng        năm        )

	TT
	Tên giống
	Số hiệu đực giống cho tinh
	
Số hiệu cái giống cho trứng, phôi
	Số hiệu bố, mẹ của đực giống cho tinh 
	Số hiệu ông, bà của đực giống cho tinh 
	Số hiệu bố, mẹ của cái giống cho trứng, phôi
	Số hiệu ông, bà của cái giống cho trứng, phôi
	Số lượng phôi (cái)
	Xuất xứ
	Tháng, năm sản xuất

	
	
	
	
	Số hiệu bố
	Số hiệu mẹ
	Số hiệu ông
	Số hiệu bà
	Số hiệu bố
	Số hiệu mẹ
	Số hiệu ông
	Số hiệu bà
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